BẢNG PHÂN CÔNG GV BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH TC NGHỀ 9+3,  CĐ NGHỀ 12+2, 
CĐ NGHỀ LIÊN THÔNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

	STT
	Tên môn học, mô đun
	Mã HP
	Thời gian đào tạo (giờ)
	Tên GV sọan chương trình
	Ký tên
	Tổ CM

	
	
	
	
Tổng số
	
Số giờ lên lớp
	Số giờ
tự học
	
	
	

	
	
	TCN
	CĐN
	CĐNLT
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	
	
	
	

	1
	Tin học
	2306300
	
	
	30
	30
	7
	21
	2
	
	
	
	KHMT

	2
	Tin học văn phòng
	2306303
	3309303
	
	120
	75
	30
	40
	5
	45
	
	
	KHMT

	3
	Kiến trúc máy tính
	2306304
	
	
	90
	60
	30
	26
	4
	30
	
	
	MMT

	4
	Lập trình căn bản
	2306305
	3309305
	
	120
	90
	45
	40
	5
	30
	
	
	KHMT

	5
	Cơ sở dữ liệu
	2306306
	3309306
	
	90
	60
	30
	26
	4
	30
	
	
	KHMT

	6
	Mạng máy tính
	2306307
	3309307
	
	90
	60
	30
	26
	4
	30
	
	
	MMT

	7
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2306308
	3309308
	
	90
	60
	30
	26
	4
	30
	
	
	KHMT

	8
	Nguyên lý hệ điều hành
	2306309
	3309309
	
	75
	45
	30
	11
	4
	30
	
	
	MMT

	9
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	2306310
	3309310
	
	75
	45
	30
	11
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	30
	
	
	KHMT

	10
	Thiết kế, xây dựng mạng LAN
	2306311
	3309311
	
	120
	90
	30
	55
	5
	30
	
	
	MMT

	11
	Quản trị mạng 1
(TCN: Quản trị mạng)
	2301012
	3309312
	
	120
	75
	30
	40
	5
	45
	
	
	MMT

	12
	Quản trị hệ thống WebServer và MailServer
	2306313
	3309313
	
	120
	75
	30
	40
	5
	45
	
	
	CNPM

	13
	An toàn mạng
	2306314
	3309314
	
	60
	60
	30
	27
	3
	0
	
	
	MMT

	14
	Toán ứng dụng 1
(TCN: Toán ứng dụng)
	2306316
	3309316
	
	60
	45
	30
	12
	3
	15
	
	
	KHMT

	15
	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access
	2306317
	3309317
	
	75
	60
	27
	30
	3
	15
	
	
	THUD

	16
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	2306318
	3309318
	
	105
	75
	30
	42
	3
	30
	
	
	MMT

	17
	Vẽ đồ hoạ (Photoshop/Core draw)
	2306319
	3309319
	
	45
	30
	13
	15
	2
	15
	
	
	THUD

	18
	Thiết kế trang WEB
	2306320
	3309320
	
	105
	75
	30
	41
	4
	30
	
	
	CNPM

	19
	Chuyên đề
	2306321
	3309321
	
	135
	75
	15
	57
	3
	60
	
	
	MMT

	20
	Lập trình trực quan
	2306322
	3309322
	
	120
	75
	30
	40
	5
	45
	
	
	CNPM

	21
	Hệ điều hành Linux
	2306323
	3309323
	
	90
	60
	15
	41
	4
	30
	
	
	MMT

	22
	Tin học
	
	3309301
	
	75
	75
	17
	54
	4
	
	
	
	THUD

	23
	Cấu trúc máy tính
	
	3309324
	
	90
	60
	30
	26
	4
	30
	
	
	MMT

	24
	Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)
	
	3309325
	3406325
	90
	60
	26
	30
	4
	30
	
	
	CNPM

	25
	Quản trị mạng 2
	
	3309326
	3406326
	90
	60
	26
	30
	4
	30
	
	
	MMT

	26
	Bảo trì hệ thống mạng
	
	3309327
	3406327
	60
	45
	15
	28
	2
	15
	
	
	MMT

	27
	Cấu hình và quản trị thiết bị mạng
	
	3309328
	3406328
	90
	60
	26
	30
	4
	30
	
	
	MMT

	28
	Công nghệ mạng không dây
	
	3309329
	3406329
	75
	45
	20
	22
	3
	15
	
	
	MMT

	29
	Quản lý dự án Công nghệ thông tin
	
	3309330
	3406334
	60
	45
	30
	12
	3
	15
	
	
	MMT

	30
	Lập trình mạng
	
	3309331
	3406334
	105
	75
	30
	41
	4
	30
	
	
	MMT

	31
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp
	
	3309333
	3406334
	120
	75
	5
	69
	4
	45
	
	
	MMT

	32
	An toàn và bảo mật thông tin
	
	3309334
	3406334
	75
	45
	25
	16
	4
	
	
	
	MMT

	33
	Toán ứng dụng 2
	
	3309335
	3406335
	45
	30
	15
	12
	3
	15
	
	
	KHMT

	34
	Mạng Linux
	
	3306332
	3306332
	75
	45
	15
	27
	3
	30
	
	
	THUD

	35
	Tin học
	
	
	3406302
	45
	45
	15
	28
	2
	
	
	
	






